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Ghi chú Giảm 

khảo 1 

chấm 

Giảm 

khảo 2 

chấm 

Điểm 

trung 

bình 

I. Vị trí: Giáo viên Mầm non 
          

 

1 

 

01 

 

Phạm Thị Hồng Liên 

 

04/09/1992 

 

Xã Vĩnh Hải - Hải Phòng 

 

Cao đẳng 

 

MN Trung Lập 

         

Bỏ thi 

 

2 

 

02 

 

Lê Thị Mừng 

 

14/09/1988 

 

Xã Vĩnh Bảo - Hải Phòng 

 

Đại học 

 

MN Trung Lập 

         

Bỏ thi 

 

3 
 

03 

 

Lê Thị Quỳnh 

 

03/07/1990 

 

Vĩnh Thịnh - Hải Phòng 

 

Cao đẳng 

 

MN Trung Lập 

   

3 

 

75 

 

73 

 

74 

  

74 

 

II. Vị trí: Giáo viên Tin học cấp Tiểu học 
          

 

1 

 

04 

 

Bùi Thị Hằng 

 

14/05/1980 

 

Thái Thụy-Hưng Yên 

 

Đại học 

 

TH Trung Lập 

         

Bỏ thi 

 

2 

 

06 

 

Đoàn Thị Hương 

 

05/09/1981 
Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

Hải Phòng 

 

Đại học 

 

TH Trung Lập 

Con 

thương 

binh 

 

5 

 

3 

 

68 

 

69 

 

68.5 

  

73.5 

 

 

3 

 

07 

 

Lê Thị Ngoan 

 

07/11/1983 
 

Thái Thụy-Hưng Yên 

 

Đại học 

 

TH Trung Lập 

   

2 

 

80 

 

78 

 

79 

  

79 

 

III. Vị trí: Giáo viên Tin học cấp THCS 
          

 

1 

 

05 

 

Vũ Thị Hồng 

 

13/10/1982 

 

Thái Ninh-Hưng Yên 

 

Đại học 
THCS Thắng Thủy- 

Vĩnh Long 

   

1 

 

75 

 

75 

 

75 

  

75 

 



IV. Vị trí: Giáo viên Tổng phụ trách cấp THCS 
          

 

1 

 

08 

 

Phùng Thị Thu Huyền 

 

18/10/1998 

 

Yên trung - Bắc Ninh 

 

Đại học 
THCS Thắng Thủy- 

Vĩnh Long 

   

1 

 

75 

 

75 

 

75 

  

75 

 

V. Vị trí: Giáo viên Tổng phụ trách cấp Tiểu học 
          

 

1 

 

09 

 

Lê Thị Nguyện 

 

14/09/1991 

 

Vĩnh Thuận -HP 

 

Cao đẳng 

 

TH Trung Lập 

   

2 

 

50 

 

50 

 

50 

  

50 

 

VI. Vị trí: Giáo viên Toán học cấp THCS 
          

 

1 

 

10 

 

Lê Thị Lan 

 

29/10/1990 

 

Thái Thụy-Hưng Yên 

 

Đại học 
THCS Thắng Thủy- 

Vĩnh Long 

   

1 

 

75 

 

75 

 

75 

  

75 

 

 

2 

 

11 

 

Nguyễn Thu Quyên 

 

29/04/2001 

 

Trung Văn - Hà Nội 

 

Đại học 
THCS Thắng Thủy- 

Vĩnh Long 

         

Bỏ thi 

 

3 

 

12 

 

Trần Thị Tâm 

 

31/05/2002 

 

Xã Vĩnh Bảo-Hải Phòng 

 

Đại học 
THCS Thắng Thủy- 

Vĩnh Long 

   

2 

 

82 

 

80 

 

81 

  

81 

 

VII. Vị trí: Giáo viên Sinh học cấp THCS 
          

 

1 

 

13 

 

Hoàng Thị Ánh 

 

28/04/1994 

 

Hồng Bàng - Hải Phòng 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

3 

 

72 

 

72 

 

72 

  

72 

 

 

2 

 

14 

 

Vũ Thị Thu 

 

08/09/1989 

 

Diên Hà - Hưng Yên 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

1 

 

62 

 

62 

 

62 

  

62 

 

VIII. Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh THCS 
          

 

1 

 

15 

 

Phạm Thùy Anh 

 

06/09/2003 

 

Xã Vĩnh Bảo-Hải Phòng 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

2 

 

87 

 

87 

 

87 

  

87 

 

 

2 

 

16 
Nguyễn Thị Thanh 

Hoàn 

 

03/08/1992 

 

Vĩnh Thịnh - Hải Phòng 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

3 

 

73 

 

75 

 

74 

  

74 

 



 

3 

 

17 

 

Đào Linh Trang 

 

18/10/2001 
 

P.Thái Bình-Hưng Yên 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

         

Bỏ thi 

 

4 

 

18 

 

Vũ Thị Vân 

 

18/06/1987 

 

Thái Thụy-Hưng Yên 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

         

Bỏ thi 

 

5 

 

19 

 

Vũ Lan Anh 

 

04/09/2001 
Đại Công-Quyết Thắng - 

Hải Phòng 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

6 

 

50 

 

50 

 

50 

  

50 

 

 

6 

 

20 

 

Vũ Thị Hiên 

 

01/01/1991 

 

Thái Thụy -Hưng Yên 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

1 

 

77 

 

77 

 

77 

  

77 

 

 

7 

 

21 

 

Nguyễn Thị Hồng 

 

09/11/1986 

 

Thái Thụy-Hưng Yên 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

4 

 

58 

 

58 

 

58 

  

58 

 

 

8 

 

22 

 

Vũ Đình Minh 

 

12/01/1982 

 

Hồng An-HP 

 

Đại học 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

   

5 

 

50 

 

50 

 

50 

  

50 

 

IX. Vị trí: Giáo viên Địa lí THCS 
          

 

1 

 

23 

 

Nguyễn Thị Nhung 

 

26/12/1996 
 

Tiên Minh - Hải Phòng 

 

Cao đẳng 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

         

Bỏ thi 

 

2 

 

24 

 

Lâm Thị Phượng 

 

15/12/1985 

 

Vĩnh Thịnh - Hải Phòng 

 

Cao đẳng 
THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

Con 

thương 

binh 

 

5 

 

1 

 

56 

 

58 

 

57 

  

62 

 

X. Vị trí: Giáo viên Âm nhạc THCS 
          

 

1 

 

25 

 

Trương Thị Thùy 

 

26/04/2001 

 

Xã Vũ Quý - Hưng Yên 

 

Đại học 

 

THCS Việt Tiến - 

Trung Lập 

  
 

1 

 

64 

 

60 

 

62 

 

50% 

 

31 

Vi phạm 

quy chế 

(hình thức 

cảnh cáo) 
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